
 

K× THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP TRƯỜNG 

Năm học 2013-2014 

M«n thi:  HãA HỌC 

Thời gian:120 phót (kh«ng kể ph¸t đề) 
§Ò bµi                                                   

C©u 1: (1,0 ®).  ): Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: 
 1/ FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2 
 2/ KOH + Al2(SO4)3  ---->  K2SO4 + Al(OH)3 
 3/ FeO + HNO3  ---->  Fe(NO3)3 + NO + H2O 
 4/ FexOy + CO  ---->  FeO + CO2 
 5/ CxHyCOOH + O2  ---->  CO2 + H2O 
C©u 2: (1,5đ).  
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các gói chất bột sau: vôi sống, magie oxit, 
điphotpho penta oxit, natriclorua, natri oxit. 
C©u 3: (1,5 đ). Nêu hiện tượng phản ứng và viết phương trình hóa học của phản 
ứng xảy ra khi cho lần lượt từng chất sau:Na,Cu,CaO,P2O5,ZnO Vào nước sau 
đó nhúng mẩu giấy quỳ vào dung dịch tạo thành.  
C©u 4: (1,0 ®).  Viết CTHH và phân loại các hợp chất vô cơ có tên sau: 
Natri hiđroxit, Sắt(II) oxit, Canxi đihiđrophotphat, Lưu huỳnh trioxit, Đồng(II) 
hiđroxit, Axit Nitric, Magie sunfit, Axit sunfuhiđric. 
C©u 5: (2,0 ®).  
Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 1M thì 
thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 
 1) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp. 
 2) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng. 

C©u6: (1,5 ®).   

  Dẫn từ từ 8,96 lit H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản 
ứng thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản 
ứng xảy ra hoàn toàn). 
   1/ Tim giá trị m? 
   2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt 
đơn chất. 
C©u 7. (1,5 đ).   
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 40 gam bột đồng(II) oxit  ở 4000C. Sau 
phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. 
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 
b) Tính hiệu suất phản ứng. 
c) Tính số phân tử khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên  

   

 
 
 
 



 

                                     Đáp án + biểu điểm 
Câu 1 1 đ 

4FeS2 + 11O2               2Fe2O3 + 8 SO2                           (1) 
6KOH + Al2(SO4)3              3K2SO4 + 2Al(OH)3            (2) 
FeO + H2                 Fe  + H2O                                        (3)   
FexOy + (y-x)CO                 xFeO +   (y-x)CO2               (4) 
8Al + 3Fe3O4             4Al2O3 +9Fe                                  (5)     

0,2đ 
0,2đ 
0,2đ 
0,2đ 
0,2đ 

Câu 2Câu 2Câu 2Câu 2    1,5đ1,5đ1,5đ1,5đ    
- Trích các mẫu thử cho vào các ống nghiệm, đánh số thứ tự 
- Cho nước vào các mẫu thử khuấy đều. 
- Nhúng lần lượt giấy quỳ tím vào các ống nghiệm: 
+ Mẫu chất rắn tan và quỳ tím không đổi màu là natriclorua NaCl. 
 + Mẫu chất rắn tan và quỳ tím  đổi  thành màu xanh là natri oxit 
Na2O. 
 Na2O  +   H2O  → 2 NaOH. 
+ Mẫu chất rắn tan và quỳ tím đổi thành màu đỏ là điphotpho penta 
oxit 
 P2O5    +  3 H2O   →  2H3PO4 

 + Mẫu chất rắn tan một phần tạo dung dịch đục và quỳ tím  đổi 
thành màu xanh là vôi sống  CaO:     CaO  +  H2O  → Ca(OH)2 

+ Mẫu chất rắn không tan và quỳ tím không đổi màu magie oxit 
MgO. 

 
 

0,25đ 
0,25đ 
0,2đ 
0,2đ 

 
 

0,2đ 
 
 

0,2đ 
 

0,2đ 

 
 

 Câu 3 
 

1,5đ 

ChÊt HiÖn t−îng , PTHH, giÊy quú tÝm 0,1đ 
 

0,1 đ 

0,1 đ 

Na - Na nãng ch¶y thµnh giät trßn ch¹y trªn m¾t n−íc, 
mÈu Na tan dÇn, cã khÝ tho¸t ra. 
- PTHH:  2Na   +    2H2O →    2 NaOH  + H2  
- GiÊy quú tÝm chuyªn mµu xanh 

Cu - Kh«ng cã hiÖn t−îng g× 
- Cu    +   H2O     kh«ng ph¶n øng 
- GiÊy quú tÝm kh«ng ®æi mµu 

0,1 đ 
0,1 đ 
0,1 đ 

CaO - Cã h¬i n−íc bèc lªn, CaO r¾n chuyÓn thµnh chÊt 
nh·o. 
-   CaO   + H2O      →       Ca(OH)2 
- GiÊy quú tÝm chuyªn mµu xanh 

0,1 đ 
 

0,1 đ 
0,1 đ 

P2O5 - ChÊt r¾n tan dÇn ®Õn hÕt t¹o dung dÞch kh«ng 
mµu. 
- P2O5     +    3H2O      →         2 H2PO4 
- GiÊy quú tÝm chuyªn mµu ®á 

0,1 đ 
0,1 đ 
0,1 đ 

ZnO - Kh«ng cã hiÖn t−îng g× 
- MgO    +   H2O     kh«ng ph¶n øng 
- GiÊy quú tÝm kh«ng ®æi mµu 

0,1 đ 
0,1 đ 
0,1 đ 



 

Câu 4  1đ 

+  Oxít : FeO và SO3. 

+ Axit : HNO3 và H2S. 

+ Muối: Ca(H2PO4)2 và MgSO3. 

+ Bazơ : NaOH và Cu(OH)2. 

0,25đ 
0,25đ 

 
0,25đ 
0,25đ 

Câu 5 

 
2đ 

 
 
1) - Ta có các phương trình hóa học: 
   Mg +   2HCl MgCl2  +  H2 (1) 
    x x 
  Fe  +   2HCl  FeCl2   +  H2 (2) 
    y                                                 y 
- Số mol H2 thu được là:  

     n = 
4,22

V
 = 

4,22

36,3
 = 0,15 (mol) 

- Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe trong hỗn hợp 
  Ta có hệ phương trình: 
            24x + 56y = 5,2 
              x + y = 0,15 
              x = 0,1 = nMg. 
 =>         y = 0,05= nFe. 

 - Khối lượng Mg  có trong hỗn hợp đầu là: 
     mMg =  24. 0,1 = 2,4(g) 

- Thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là: 

     %mMg = 
2,5

4,2
. 100 = 46,15% 

     %mFe = 100%  - 46,15% = 53,85% 
 2) Theo PTHH(1) ta có: nHCl =  2nMg = 2. 0,1 = 0,2 (mol) 
     Theo PTHH(2) ta có: nHCl =  2nFe = 2. 0,05 = 0,1 (mol) 
 => Tổng số mol HCl đã dùng là:  0,2 + 0,1 = 0,3 (mol) 
 - Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:  

     V = 
MC

n
 = 

1

3,0
 = 0,3(l) 

 

 
 

0,125đ 

 
0,125đ 

 
0,125đ 

 
 

0,125đ 
 
 
 
 
 

0,5đ 

 
 

0,5đ 
 
 
 

 
 
 

0,5đ 

Câu 6 1,5đ 

       a)    PTHH:    FexOy    +   yH2      t
o          xFe     +  yH2O                             

          - Theo bài ra có:    nH2  = 8,94 : 22,4 = 0,4 mol                                                
                                        nH2O = 7,2 : 18     = 0,4 mol                                                
                 => H2 phản ứng hết             

    - Áp dụng định luận bảo toàn khối lượng ta có: 
            mFexOy   +   mH2    =   mA   +  mH2O                                                                                

             -> m = mFexOy = 28,4 + 7,2 – 0,4 . 2 = 34,8 g  

0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 

 

 

 



 

        b)   Khối lượng Fe trong A là: 
             mFe  = 28,4 . 59,155% = 16,8 (g)  = mFe (oxit  
 

            mO (H2O) =  (7,2 . 16) : 18 = 6,4 (g) = mO (oxit)                                                 
� 56x : 16y = 16,8 : 6,4                                                                           
� x : y = 3 : 4                                                                                        
� x = 3;     y = 4                                                                                            

      Vậy oxit sắt là Fe3O4                                                                                                                            

0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 
0,125 ® 

 
 
  

Câu 7 

    
1,5đ    

  a. PTPU: CuO + H2      t
0            Cu + H2O         (1) 

Hiện tượng: Chất rắn CuO màu đen dần biến thành Cu màu đỏ 
gạch và có những giọt nước xuất hiện. 
b- Giả sử H = 100% ta có: nCuO = 40/80 = 0,5 (mol) 
theo (1) nCu = nCuO = 0,5 (mol); mCu = 0,5 .64 = 32 (g) < 33,6 (khối 
lượng chất rắn thu được sau p/ư) → giả sử sai  vậy sau (1): CuO 
dư 
- Gọi x  là số mol CuO phản ứng (0< x < 0,5 ) 
Theo (1) nCu = nCuO tham gia phản ứng = x( mol) → mCu = 64x 

mCuO tham gia phản ứng = 80x � mCuO dư = 40 – 80x 
→ mchất rắn = mCu + mCuO dư = 64x + (40 – 80x)  = 33,6 
� x = 0,4 (mol) � mCuO tham gia P/u = 0,4 . 80 = 32 (g) 

H% = 32.100/40 = 80% 
c- Theo (1) : nH2 = nCuO tham gia phản ứng = 0,4 (mol) 
Vậy số phân tử H2 tham gia phản ứng là: 
0,4 . 6,02.1023 = 2,408.1023 (phân tử) 

 
 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

0,25đ 
 

0,25đ 

0,5đ 


